
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h30 – 17h00 chiều T3 – 5 – 7 từ 21/04/2026 - 16/06/2026
Giảng viên: ThS. Nguyễn Thanh Bình

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 141A140039 Đặng Thị Mỹ Chinh 01/09/1995 0934232351 mihi0109@gmail.com
2 151A170034 Trương Thu Như 05/03/1993 0909671646 songnhu.ru@gmail.com
3 181A140092 Dương Văn Hậu 15/06/2000 0934007638 dvhau1506@gmail.com
4 181A140409 Phạm Thị Thu Huyền 24/09/2000 0344683824 Huyenphamikg@gmail.com
5 191A140044 Dương Bảo Tú Hảo 14/06/1999 0786088798 dbtuhao1469@gmail.com
6 201A140154 Võ Anh Tùng 03/03/2002 0707407836 voanhtung113@gmail.com
7 201A140282 Vũ Thị Kim Ngân 11/02/2002 0827980788 vun37068@gmail.com
8 201A140318 Phạm Thị Mai Phương 26/09/2002 0869103523 ppham7752@gmail.com
9 201A140368 Nguyễn Trần Trâm Anh 18/05/2002 0908570992 anhtram18502@gmail.com
10 211A140081 Nguyễn Thị Bé Trúc 13/07/2003 0334624350 betruc.13072003@gmail.com
11 211A140162 Lê Ngọc Ý Nhi 29/08/2003 0368360616 lengocynhi2908@gmail.com
12 211A140206 Nguyễn Huỳnh Như 27/10/2003 0898763514 hnhu27102003@gmail.com
13 211A140228 Huỳnh Ngọc Yến Linh 30/10/2003 0373076621 huynhngocyenlinh30@gmail.com
14 211A140251 Nguyễn Thị Thanh Ngân 17/04/2003 0909136254 thanhngan170044@gmail.com
15 211A140258 Trần Anh Thư 16/11/2003 0865926375 anhthu1611.vn@gmail.com
16 211A140301 Ngô Thị Thu Ngân 08/12/2003 0901376304 Thungan08122003@gmail.com
17 211A140346 Nguyễn Thị Linh 26/03/2003 0979429712 linhmy260305@gmail.com
18 211A140351 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/09/2003 0949032028 thanhngan02899@gmail.com
19 211A140363 Võ Thụy Xuân An 19/12/2003 0585257514 anvo7610@gmail.com
20 211A140397 Nguyễn Thị Phương Mai 28/11/2003 0832542509 Phuongmai281103@gmail.com
21 211A140401 Trần Thị Huyền Trang 15/07/2003 0386122370 huyentrangtran15072003@gmail.com
22 211A140458 Huỳnh Tuyết Nhã 18/10/2003 0586069395 huynhtuyetnha1810@gmail.com
23 211A140491 Võ Duy Hiệp 29/06/2003 0767593126 dhiep290603@gmail.com
24 211A170152 Nguyễn Phương Thảo 03/02/2003 0862585531 nguyenphuongthao030203@gmail.com
25 221A140002 Đỗ Thanh Uyển Nhi 05/08/2000 0377377952 dtunhi0508@gmail.com
26 221A140010 Võ Thị Anh Thư 18/10/2003 0987711509 anhthu18102003@gmail.com
27 221A140050 Nguyễn Phạm Kim Phụng 26/06/2004 0921074450 nguyenphamkimphung0504@gmail.com
28 221A140066 Lê Thị My 08/01/2004 0326073048 myle080104@gmail.com
29 221A140080 Đặng Minh Thư 17/07/2004 0979460105 minhthu7107@gmail.com
30 221A140110 Trần Ánh Linh 19/05/2004 0356668467 trananhlinh195219@gmail.com
31 221A140116 Nguyễn Thị Yến Oanh 12/04/2004 0707425598 nguyenoanh9421@gmail.com
32 221A140118 Cao Thị Thuỳ Trang 29/11/2005 0966136901 caothithuytrang623@gmail.com
33 221A140123 Nguyễn Thuỵ Khanh 06/05/2004 0386615970 thuyk5689@gmail.com
34 221A140160 Trần Thị Trúc Đào 30/03/2004 0859571310 trucdao300304@gmail.com
35 221A140177 Nguyễn Gia Hân 18/07/2004 0797966757 10.nguyengiahan.12a6@gmail.com
36 221A140185 Lê Thị Phương Uyên 01/12/2004 0819811204 lethiphuonguyen204@gmail.com
37 221A140202 Nguyễn Minh Thư 10/05/2004 0932696032 nguyenminhthu052004@gmail.com
38 221A140211 Võ Quốc Khánh 17/06/2004 0853776998 KhanhDrago@gmail.com
39 221A140244 Lê Hiếu Hoà 22/09/2004 0376691021 hieuhoakem@gmail.com
40 221A140274 Nguyễn Yến Nhi 28/10/2004 0906788653 ngyennhi281004@gmail.com
41 221A140287 Dư Thị Trúc Phương 02/07/2004 0908324517 trucphuong05092021@gmail.com
42 221A140394 Ngô Nguyễn Gia Nghi 31/05/2004 0829005891 nghi.gn315@gmail.com
43 221A140405 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 08/12/2004 0963362478 nnpuyen0812@gmail.com
44 221A140422 A Kỷ 12/11/2003 0867766017 kyk72785@gmail.com
45 221A140434 Nguyễn Thị Thúy Kiều 17/04/2004 0888550673 nguyenkieu.2004174@gmail.com
46 221A140467 Nguyễn Thị Kim Yến 22/07/2003 0839810007 Kyen083981@gmail.com
47 221A140475 Võ Ngọc Khánh My 27/09/2004 0348744263 vongockhanhmy905@gmail.com
48 221A140484 Hà Tú Như 12/07/2004 0916360279 Tunhu93322018@gmail.com
49 221A140543 Nguyễn Thị Tuyết Như 08/12/2004 0818010943 nguyenthituyetnhu812@gmail.com
50 221A140622 Thị Kim Hằng 06/08/2003 0398081394 thikimhang683@gmail.com
51 221A140623 Nguyễn Lê Diệu Anh 16/01/1996 0938232028 dieuanh459@gmail.com
52 221A140625 Huỳnh Hiếu Thông 19/02/1999 0933315128 zer0thong1999@gmail.com
53 231A100073 Đinh Thị Tường Yên 18/07/2005 0387390801 tuongyen1789@gmail.com
54 231A140040 Nguyễn Ngọc Mai Thảo 16/06/2005 0888643754 meitheoooo@gmail.com
55 231A140083 Phan Nguyễn Minh Thư 27/07/2005 0932680036 minhthu0036@gmail.com
56 231A140088 Phạm Thị Thanh Nhàn 08/09/2005 0933660375 phamthithanhnhan892005@gmail.com
57 231A140112 Nguyễn Thị Yến Linh 12/04/2004 0397818980 ntyenlinh1204@gmail.com
58 231A140270 Trần Lâm Phát 02/12/2003 0919527314 phphat890@gmail.com
59 231A140391 Vi Thị Thi 25/04/2004 0372890899 Vithi2504@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 4/2026 3 - 5 - 7 


